
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 10 năm 2020 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  140/NQ-CP 02/10/2020 Chính phủ Ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 

năm 2020 của Bộ Chính trị về định 

hướng Chiến lược phát triển năng 

lượng quốc gia của Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

2.  142/NQ-CP 03/10/2020 Chính phủ Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết 

về tổ chức chính quyền đô thị tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

3.  143/NQ-CP 04/10/2020 Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch 

tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030 tầm nhìn đến năm 2050 

Sao y số 

730/SY-

UBND ngày 

09/10/2020 

 

4.  144/NQ-CP 07/10/2020 Chính phủ Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 

của Chính phủ về thương mại điện 

tử 

 

5.  118/2020/NĐ-CP 02/10/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 

21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về an toàn sinh học đối với sinh vật 

biến đổi gen, mẫu vật di truyền và 

sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 

 

6.  119/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động báo chí, hoạt 

động xuất bản 

 

7.  120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

 

8.  39/CT-TTg 07/10/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ triển 

khai và tăng cường sử dụng dịch vụ 

thu phí đường bộ theo hình thức điện 

tử không dừng 

 

9.  1487/QĐ-TTg 01/10/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo 

quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao 

Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội 

Thể thao người khuyết tật Đông 
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Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt 

Nam  

10.  1490/QĐ-TTg 02/10/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút corona gây ra 

 

11.  1499/QĐ-TTg 03/10/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt biên chế công chức hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước của các 

cơ quan hành chính nhà nước và 

biên chế của các Hội có tính chất đặc 

thù hoạt động trong phạm vi cả nước 

năm 2021 

Sao y số 

729/SY-

UBND ngày 

09/10/2020 

 

12.  1520/QĐ-TTg 06/10/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chiến lược phát triển Chăn nuôi giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 

 

13.  1521/QĐ-TTg 06/10/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết 

luận số 80/KL-TW ngày 20 tháng 6 

năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác  phổ 

biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

nhân dân 

 

14.  1522/QĐ-TTg 07/10/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Hội đồng di sản văn hóa 

quốc gia 

 

15.  1526/QĐ-TTg 07/10/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Hội đồng thẩm định quy 

hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

16.  1532/QĐ-TTg 08/10/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch 

hạ tầng thông tin và truyền thông 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

 

17.  34/2020/TT-

BGDĐT 

15/9/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Ban hành Chương trình giáo dục 

phổ thông môn học Tiếng Bahnar, 

Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, 

Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng 

Mnông, Tiếng Thái 

 

18.  35/2020/TT-

BGDĐT 

01/10/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức giảng dạy 

trong các trường cao đẳng sư phạm 

công lập 

 

19.  36/2020/TT-

BGDĐT 

05/10/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Quy định chế độ làm việc của giảng 

viên Trường Cao đẳng Sư phạm 

 

20.  37/2020/TT-

BGDĐT 

05/10/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Quy định về tổ chức hoạt động, sử 

dụng thư điện tử và cổng thông tin 

điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, 

phòng giáo dục và đào tạo và các cơ 
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sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên 

21.  84/2020/TT-BTC 01/10/2020 Bộ Tài 

Chính 

 

Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ 

báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền 

quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính trong lĩnh vực tài chính ngân 

hàng 

 

22.  85/2020/TT-BTC 01/10/2020 Bộ Tài 

Chính 

 

Quy định việc quản lý, sử dụng kinh 

phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống 

thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

các cấp 

Sao  y số 

727/SY-

UBND ngày 

09/10/2020 

23.  04/2020/TT-

BKHCN 

28/9/2020 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

 

Sửa đổi bổ sung một số điều của 

Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN 

ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về việc xác định tiêu chí dự 

án ứng dụng công nghệ cao, dự án 

đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ 

cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận hoạt động ứng 

dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản 

xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh 

nghiệp công nghệ cao 

 

24.  3930/QĐ-BNN-

TCTS 

05/10/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Công bố Danh sách cảng cá chỉ định 

có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc 

thủy sản từ khai thác 

 

25.  3978/QĐ-BNN-

KTHT 

08/10/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

Sửa đổi Phụ lục Ban hành kèm theo 

Quyết định số 1170/QĐ-BNN-

KTHT ngày 30/3/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT ban hành Đề cương 

hướng dẫn xây dựng dự án điểm 

nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng 

năm 2020 

 

26.  2179/QĐ-

BTNMT 

05/10/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án “Nhà máy điện mặt trời 

Phù Mỹ 1” tại các xã Mỹ Thắng, Mỹ 

An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 

27.  2202/QĐ-

BTNMT 

07/10/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án “Nhà máy điện mặt trời 

Phù Mỹ 2” tại xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 
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28.  07/2020/TT-

BTNMT 

31/8/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Quy định chi tiết các nội dung tại 

điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định 

số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 

của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng 

bền vững các vùng đất ngập nước 

 

29.  1463/QĐ-

BKHĐT 

06/10/2020 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

Công bố danh mục thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực đấu thầu thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 

30.  1469/QĐ-

BKHĐT 

08/10/2020 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Điều 3 Quyết định số 156/QĐ-

BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân công công tác 

của Bộ trưởng và các Thứ trưởng 

 

31.  25/2020/TT-BCT 29/9/2020 Bộ Công 

Thương 

Quy định về việc lập kế hoạch, báo 

cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực 

hiện kiểm toán năng lượng 

 

32.  26/2020/TT-BCT 29/9/2020 Bộ Công 

Thương 

Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn 

ngạch thuế quan nhập khẩu đường 

năm 2020 

 

33.  1896/QĐ-

UBANHK 

06/10/2020 Ủy ban An 

ninh hàng 

không dân 

dụng quốc 

gia 

Ban hành Hướng dẫn quản lý rủi ro 

an ninh hàng không cấp quốc gia 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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